
MẪU SỐ 01
 
	CƠ QUAN BÁO CÁO
_________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________
… …, ngày  tháng 5 năm 2026


 
 
BÁO CÁO NHANH HÀNG NGÀY
TÌNH HÌNH XỬ LÝ XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
(theo yêu cầu của Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 05/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ)
________________
Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ (Qua Cục Sở hữu trí tuệ)
1. Tình hình phát hiện, xử lý
	STT
	Nội dung
	Số lượng ngày báo cáo
	Số lượng cộng dồn từ ngày đầu báo cáo
	Kết quả xử lý tháng 5/2025
	Tỷ lệ so sánh =(IV)/(V)

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	1
	Số vụ phát hiện, xử lý
	 
	 
	 
	 

	2
	Số vụ xử lý hành chính
	 
	 
	 
	 

	
	Quyền tác giả, quyền liên quan
	 
	 
	 
	 

	
	Nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý
	 
	 
	 
	 

	
	Các đối tượng sở hữu trí tuệ khác
	 
	 
	 
	 

	3
	Số vụ khởi tố hình sự
	 
	 
	 
	 

	
	Khởi tố hình sự theo Điều 225 Bộ Luật Hình sự 2015
	 
	 
	 
	 

	
	Khởi tố hình sự theo Điều 226 Bộ Luật Hình sự 2015
	 
	 
	 
	 

	4
	Số đối tượng xử lý
	 
	 
	 
	 

	5
	Tổng số tiền xử phạt (triệu đồng)
	 
	 
	 
	 

	6
	Trị giá hàng hóa vi phạm (triệu đồng)
	 
	 
	 
	 

	7
	Số vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, điển hình
	 
	 
	 
	 


2. Vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, điển hình (chỉ báo cáo đối với vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, điển hình)
Tên vụ việc
- Thời gian, địa điểm:
- Lực lượng chủ trì:
- Đối tượng vi phạm:
- Hành vi vi phạm:
- Đối tượng quyền SHTT bị xâm phạm:
- Quy mô hàng hóa tang vật:
- Giá trị hàng hoá, tang vật;
- Phương thức, thủ đoạn:
- Kết quả xử lý ban đầu:
- Khó khăn, vướng mắc:
- Đề xuất, kiến nghị:
3. Nhận định nhanh trong ngày (nếu có)
- Xu hướng của vi phạm: Địa bàn trọng điểm:
- Lĩnh vực trọng điểm:
- Hình thức vi phạm mới:
- Vấn đề cần lưu ý trong phối hợp, xử lý:
- Đề xuất, kiến nghị:
 
	Nơi nhận:
- Như trên;
- ………
- ………
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, đóng dấu)


 
 
MẪU SỐ 02
	CƠ QUAN BÁO CÁO
__________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________
… …, ngày tháng 5 năm 2026


 
BÁO CÁO TỔNG HỢP
TÌNH HÌNH XỬ LÝ XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ THÁNG 5 NĂM 2026
(theo yêu cầu của Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 05/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ)
__________
Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ (Qua Cục Sở hữu trí tuệ)
 
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Kết quả xử lý, kết quả xử lý các vụ việc điển hình
[bookmark: _GoBack]2. Kết quả phối hợp liên ngành
3. Kết quả tuyên truyền
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được
2. Tồn tại, hạn chế
3. Nguyên nhân, biện pháp khắc phục
IV. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ HÌNH SỰ
1. Khả năng phát hiện vụ việc nghiêm trọng
2. Chuyển xử lý hành chính sang xử lý hình sự
V. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC
1. Trong chứng minh yếu tố cấu thành tội phạm;
2. Trong giám định, định giá
3. Trong xử lý vi phạm trên môi trường số
4. Trong phối hợp liên ngành trong điều tra, truy tố, xét xử
VI. KIẾN NGHỊ
1. Hoàn thiện pháp luật
2. Cơ chế phối hợp
3. Giám định và chia sẻ dữ liệu
4. Tăng cường xử lý trên môi trường số
5. Hợp tác quốc tế
VII. SỐ LIỆU THỐNG KÊ
KẾT QUẢ XỬ LÝ VI PHẠM
	STT
	Chỉ tiêu
	Tháng 5/2025
	Tháng 5/2026
	Tăng/giảm (tỷ lệ %)

	1
	Tổng số vụ phát hiện, xử lý
	 
	 
	 

	2
	Số vụ xử lý hành chính
	 
	 
	 

	3
	Số vụ khởi tố hình sự
	 
	 
	 

	
	Căn cứ khởi tố theo Điều 225 Bộ Luật Hình sự 2015
	 
	 
	 

	
	Căn cứ khởi tố theo Điều 226 Bộ Luật Hình sự 2015
	 
	 
	 

	4
	Tổng số đối tượng xử lý/khởi tố
	 
	 
	 

	5
	Tổng tiền xử phạt
	 
	 
	 

	6
	Trị giá hàng hóa vi phạm
	 
	 
	 

	7
	Số vụ việc nghiêm trọng, phức tạp
	 
	 
	 

	8
	Số vụ truy tổ
	 
	 
	 

	9
	Số vụ xét xử
	 
	 
	 


 
	Nơi nhận:
- Như trên;
- …….
- …….
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, đóng dấu)



